

                                        BÀI 8. VĂN BẢN THÔNG TIN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ văn; Lớp: 9A3, 9A4
Thời gian thực hiện: 11 tiết (Từ tiết 96 đến tiết 105, tiết 110)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
· Nhận biết, phân tích được đặc điểm của văn bản, tác dụng của cách trình bày thông tin trong các văn bản giới thiệu một di tích lịch sử và bài phỏng vấn; liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ văn bản để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.

· Nhận biết, vận dụng được câu rút gọn và câu đặc biệt trong thực hành giao tiếp.
· Biết viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải
pháp khả thi và có sức thuyết phục.
· Xác định được mục đích, nội dung và cách thức phỏng vấn; thực hiện được một cuộc phỏng vấn ngắn.

2. Về năng lực:
a. Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong
đọc hiểu, viết, nói và nghe, thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
b. Năng lực đặc thù môn học:
· Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ dùng để biểu đạt thông tin trong văn bản.

· Nhận biết được vấn đề xã hội cần giải quyết, trình bày được giải pháp khả thi và có
sức thuyết phục.
· Tiến hành được một cuộc phỏng vấn ngắn, xác định được mục đích, nội dung và cách
thức phỏng vấn.
3. Về phẩm chất:
Tự hào về những di tích lịch sử của đất nước, có ý thức tìm hiểu, tuyên truyền và góp
phần bảo vệ các di tích lịch sử – văn hoá
*Tích hợp nội dung quyền con người:
Quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 96,97)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Thiết bị: Máy tính, máy chiếu…
· Học liệu: Video, hình ảnh, phiếu học tập có liên quan đến nội dung của tiết học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
a) Mục tiêu:

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Văn bản 1: QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
(Theo khamphahue.com.vn)
Thời gian thực hiện: 02 (Tiết 96,97,98)
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU [dự kiến thời gian 5 phút]
Tạo hứng thú cho HS, huy động tri thức nền, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập tạo tâm thế tích cực cho HS khi vào bài học Quần thể di tích cố đô Huế.
b) Nội dung:
-GV sử dụng KT đặt câu hỏi để hỏi HS, sau đó kết nối với nội dung của tiết đọc – hiểu văn bản.

-HS quan sát video, suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi của giáo viên.
c) Sản phẩm: Những chia sẻ của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: cho học sinh xem một video Thương Về Xứ Huế Mộng Mơ - Hà Quỳnh Như
Official
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? Em hãy cho biết nội dung của video trên?
? Em hãy điền thông tin vào cột K và W trong bảng KWL?
	K
	W
	L

	Em biết gì về cố đô Huế?
	Em muốn biết gì về cố đô
Huế?
	Em đã học được điều gì?

	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
· HS xem video, huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được
giao.
· GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày trước lớp.
· GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá.
· GV dẫn dắt vào bài học mới: Nằm dọc theo bờ sông Hương thơ mộng, Cố đô Huế là một điểm đến du lịch không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích khám phá lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nơi đây từng là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 133 năm (1802 - 1945), và hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Trong tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu và phá khám những giá trị vật chất và tinh thần của nơi đây.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI [dự kiến thời gian 100 phút]
Nội dung 1: Kiến thức ngữ văn (Dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Bước đầu nhận biết được đôi nét cơ bản về văn bản giới thiệu di tích lịch sử; cách trình bày thông tin theo các đối tượng phân loại, phương tiện phi ngôn ngữ.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS về văn bản giới thiệu di tích lịch sử.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi đọc các thông tin về trong phần Tri thức ngữ văn và thực hiện những yêu cầu sau:

1. Theo em, VB thông tin khác với VB văn học hoặc VB nghị luận ở những điểm gì?
2. Ở các lớp dưới, em đã học về những cách trình bày thông tin nào trong văn bản
thông tin? Dấu hiệu nhận diện các cách trình bày ấy trên văn bản là gì?
3. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin gồm những loại nào? Tác dụng của việc sử dụng các phương tiện ấy trong văn bản là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc các thông tin trong phần Tri thức ngữ văn, hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV mời 1 – 2 HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức.
I. Kiến thức ngữ văn
Những đặc điểm cơ bản của văn bản thông tin là:
+ Không giống như tiểu thuyết và các hình thức phi hư cấu khác, văn bản thông tin không sử dụng các ký tự. Nó có các tính năng ngôn ngữ chuyên ngành, chẳng hạn như việc sử dụng các danh từ chung.

+ Văn bản thông tin thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức
khác như hình ảnh, âm thanh.
+ Văn bản thông tin có sử dụng bảng mục lục, một chỉ mục, văn bản in đậm hoặc in nghiêng, bảng chú giải cho từ vựng cụ thể, phụ lục của định nghĩa, minh họa, truyền thuyết, biểu đồ và bảng.

Nội dung 2: Đọc - tìm hiểu chung văn bản (Dự kiến thời gian: 10 phút)
a) Mục tiêu:
· Giới thiệu được những nét chính về tác phẩm
· Xác định được xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt và bố cục của tác phẩm.
b) Nội dung:
· GV sử dụng KT đặt câu hỏi để hỏi HS, sau đó kết nối với nội dung của văn bản.
· HS suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi của giáo viên.
c) Sản phẩm:
HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm cặp đôi, thực hiện yêu cầu dưới đây:
? Hoàn thành phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP

	Xuất xứ
	

	Thể loại
	

	PTBĐ
	

	Bố cục
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS thảo luận theo nhóm cặp đôi, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ.
· GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV mời đại diện 1 - 2 HS mỗi nhóm cặp đôi trình bày sản phẩm.
· GV yêu cầu HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
II. Đọc - Tìm hiểu chung văn bản
1. Đọc, chú thích và tóm tắt
2. Tìm hiểu chung
· Xuất xứ: khamphahue.com.vn
· Thể loại: văn bản thông tin
· PTBĐ: thuyết minh và miêu tả
· Bố cục: 4 phần
Phần 1: từ đầu đến Di sản Văn hóa Thế giới – Giới thiệu về Cố đô Huế. Phần 2: tiếp theo đến mang đậm bản sắc Huế - Nét đặc trưng của Cố đô Huế. Phần 3: tiếp theo đến phía trên là khán đài – Kiến trúc của Cố đô Huế.

Phần 4: còn lại – Giá trị của Cố đô Huế.
Nội dung 3: Đọc – hiểu văn bản (Dự kiến thời gian 75 phút)
a) Mục tiêu:
Nhận biết, phân tích được đặc điểm của văn bản, tác dụng của cách trình bày thông tin trong các văn bản giới thiệu một di tích lịch sử.
b) Nội dung:
Sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời các câu hỏi liên quan đến văn bản
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến văn bản
d) Tổ chức thực hiện:
*NV1: Giới thiệu và nét đặc trưng của cố đô Huế Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân: Trong phần 1 tác giả đã giới thiệu và nêu những
nét đặc trưng Cố đô Huế như thế nào?
· HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS suy nghĩ và thực hiện yêu cầu Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-GV mời HS trả lời câu hỏi
-HS rả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
1. Giới thiệu và nét đặc trưng của cố đô Huế
· Huế là thủ phủ của các chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, kinh đô của triều đại Tây Sơn,
của quốc triều Nguyễn.
· Cố đô Huế còn nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể có giá trị.
· Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa
Thế giới
*NV2: Kiến trúc và giá trị của cố đô Huế Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*HS hoạt động nhóm:
? Khái quát kiến trúc cố đô Huế bằng sơ đồ tư duy
? Nhận xét của em về kiến trúc nơi đây.
*HS hoạt động cá nhân:
? Những giá trị của Cố đô Huế được nêu trong văn bản
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS thực hiện nhiệm vụ học tập Bước 3: Báo cáo , thảo luận

-Các nhóm HS đại diện trình bày
-HS khác nhận xét, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
2. Kiến trúc và giá trị của cố đô Huế
– Kiến trúc cố đô Huế:
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+ Kiến trúc Cố đô Huế, hay còn gọi là kiến trúc triều Nguyễn, là một di sản văn hóa vô giá của Việt Nam.

+ Các công trình được trang trí bằng nhiều chi tiết hoa văn tinh xảo, thể hiện sự tỉ mỉ
và công phu của người thợ thủ công.
+ Kiến trúc Cố đô Huế là minh chứng cho sự thịnh vượng của triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

+ Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử quý giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của dân tộc.

- Giá trị của cố đô Huế:
+ Giá trị tinh thần là niềm tự hào của người Việt về di tích lịch sử, đồng thời cũng là một danh lam thắng cảnh độc đáo,lâu đời, là một di tích lịch sử hấp dẫn không chỉ với người Việt mà đối với cả du khách quốc tế.

+ Giá trị vật chất là điểm tham quan du lịch có giá trị kinh tế một di tích được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
+ Thủ tướng chính phủ đã có Quyết đinh việc xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc
nghệ thuật Quần thể kiến trúc Cố đô Huế là Di tích Quốc gia đặc biệt.
*Tích hợp nội dung quyền con người:
Quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa
*NV3: Đặc điểm của một văn bản giới thiệu một di tích lịch sử. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Gvyêu cầu HS hoạt động cặp đôi
? Em hãy nêu những đặc điểm của một văn bản giới thiệu một di tích lịch sử.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện cặp đôi trình bày, các nhóm khác nhận xét, chia sẻ Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

3. Đặc điểm của một văn bản giới thiệu một di tích lịch sử.
· Mục đích: Mục đích viết: giới thiệu các thông tin khái quát về Cố đô Huế đến người đọc, nhằm kêu gọi gìn giữ và giới thiệu rộng rãi đến mọi người di tích lịch sử này

· Nội dung
+ Về cấu trúc: Văn bản đầy đủ cấu trúc 3 phần:
Mở đầu: giới thiệu về Cố đô Huế
Nội dung: trình bày những nét đặc trưng và kiến trúc của Cố đô Huế Kết thúc: nhận xét về giá trị của Cố đô Huế

+ Về đặc điểm hình thức:
Văn bản sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành kiên quan đến kiến trúc.
+ Văn bản sử dụng hình ảnh minh họa cho đối tượng được đề cập tới trong văn bản.
+ Về các trình bày thông tin: Thông tin trong văn bản được triển khai kết hợp trình bày rất phong phú theo nhiều cách: Trật tự thời gian và không gian, quan hệ nguyên nhân – kết quả, phân loại các đối tượng.

Nội dung 4: Tổng kết [dự kiến thời gian 5 phút]
a) Mục tiêu:
Khái quát những đặc sắc nghệ thuật và nội dung của văn bản
b) Nội dung:
· GV sử dụng KT chia sẻ nhóm để khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản…
· HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.
c) Sản phẩm:
Nội dung chia sẻ của hs
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
? Nhắc lại những thành công về nghệ thuật của văn bản?
? Khái quát nội dung chính của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc theo nhóm 4 người để hoàn thành nhiệm vụ.
GV theo dõi, quan sát HS thảo luận, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả, HS cặp khác theo dõi, nhận xét và bổ sung
(nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của cả lớp
1. Nội dung
Cung cấp thông tin giới thiệu về Cố đô Huế với giá trị lịch sử và giá trị kiến trúc. Cố đô Huế là di sản văn hóa lưu giữ giá trị vật chất và tinh thần của người Việt.
2. Nghệ thuật
· Ngôn ngữ khoa học, rõ ràng, khách quan.
· Thông tin dựa trên cơ sở khoa học.
· Bố cục chặt chẽ, cách triển khai thông tin gãy gọn, dễ hiểu.
HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP (Dự kiến thời gian 20’)
a. Mục tiệu: HS củng cố, mở rộng kiến thức đã học về văn bản.
b. Nội dung:
· GV phát Phiếu bài tập cho HS thực hiện nhanh tại lớp.
· GV hướng dẫn HS thực hiện phần Luyện tập theo văn bản đọc.
c. Sản phảm: Phiếu bài tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
PHIẾU BÀI TẬP
VĂN BẢN: QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
Câu 1: Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa
thế giới vào năm nào?
A. 1990.
B. 1993.
C. 1995.
D. 2000.
Câu 2. Quần thể di tích cố đô Huế bao gồm những công trình nổi bật nào?
A. Đại Nội, các lăng tẩm
B. Văn Miếu, Quốc Tử Giám
C. Chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long
D. Đền Hùng, Chùa Hương
Câu 3. Kinh thành Huế được xây dựng theo phong cách kiến trúc nào?
A. Kiến trúc Pháp
B. Kiến trúc Việt - Pháp kết hợp
C. Kiến trúc truyền thống Việt Nam
D. Kiến trúc Chăm
Câu 4. Lăng tẩm của các vua Nguyễn trong quần thể di tích cố đô Huế có đặc điểm
gì?
A. Mỗi lăng có một phong cách kiến trúc và ý nghĩa riêng
B. Tất cả đều giống nhau
C. Chỉ có một lăng chung cho tất cả các vua
D. Không có lăng tẩm nào
Câu 5. Kiến trúc của lăng Khải Định có đặc điểm gì?
A. Kết hợp giữa phong cách kiến trúc Việt Nam và phương Tây
B. Hoàn toàn theo phong cách kiến trúc Việt Nam
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS vận dụng kiến thức đã học về văn bản hoàn thành Phiếu bài tập.
· GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV mời đại diện 2 – 3 HS đọc đáp án trước lớp theo Phiếu bài tập.
· GV mời một số HS khác đọc đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá, chuẩn đáp án:
	1. B
	2. A
	3. C
	4. A
	5. A

	6. A
	7. A
	8. A
	


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG (Dự kiến thời gian 10’)
a) Mục tiêu:
Mở rộng và vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn. Nêu được những thay đổi trong
suy nghĩ, tình cảm, lối sống, cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản đã học mang lại.
b) Nội dung:
HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt
ra.
c) Sản phẩm:
Đoạn văn của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập ở nhà sau đó nộp qua zalo của GV: Hãy viết một đọan văn (khoảng 10 câu) trình bày cảm nhận về Quần thể di tích cố đô Huế
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động cá nhân hoàn thành sản phẩm ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo nhóm hoặc trên Padlet
· HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
· GV khuyến khích HS chia sẻ sản phẩm trên lớp (trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ)
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV biểu dương các sản phẩm chia sẻ.
C. Chỉ theo phong cách kiến trúc phương Tây


D. Kết hợp giữa kiến trúc Việt Nam và kiến trúc Chăm


Câu 6. Lăng Minh Mạng nổi tiếng với đặc điểm gì?


A. Sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên


B. Sự cầu kỳ, phức tạp trong trang trí


C. Sự giản dị, đơn giản trong thiết kế


D. Sự kiên cố, vững chắc


Câu 7. Lăng Khải Định có sự khác biệt gì so với các lăng khác trong quần thể di tích cố đô Huế?


A. Sự kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc Việt Nam


B. Sự giản dị, đơn giản trong thiết kế


C. Sự kiên cố, vững chắc


D. Sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên


Câu 8. Trong quần thể di tích cố đô Huế, lăng nào nổi tiếng với những bức tranh tường đẹp mắt?


A. Lăng Khải Định


B. Lăng Minh Mạng


C. Lăng Tự Đức


D. Lăng Gia Long










